Review for Unit 1,2,3                                                                                  Grade 9


School : Phuc Dong Secondary School
NHẬN XÉT CHUNG

   I. FORM OF REVEW SHEET:

       - Vocabulary: Số lương từ nhiều

   II.TEST:
· Số lượng câu các đề không theo đúng quy định chung :

+ Đề 2 : 56 câu

+ Đề 3 : 47 câu

· Đáp án chưa chính xác, thiếu  : + Đề 1 câu 16

                                                  + Đề 3 câu 9 bài IV

· Còn lỗi sai từ do đánh máy

· Đề 2 bài tập vận dụng ( writing ) chưa có câu khó dành cho HSG, chưa đa dạng 

· Đề 3 : bài tập III – reading chỉ có 3 lựa chọn A,B,C ( Yêu cầu 4 lựa chọn) và 3 câu cuối không có số thứ tự 
* Tất cả chỗ lưu ý bôi đỏ

REVIEW  FOR UNIT 1

I. VOCABULARY

1. Pronunciation: Stress on content words in sentences

- In spoken English, the following kinds of words are usually stressed: main verbs, nouns, adjectives, adverbs, Wh-question words and negative auxiliaries …

- Words such as pronouns, prepositions, articles, conjunctions, possessive adjectives, be and auxiliary verbs are normally unstressed.

2. Part of speech: 

	Words
	Transcription
	Meaning
	Examples

	artisan (n)
	/aiti'zaen/
	Thợ làm nghề thủ công
	The hand-woven textiles were made by skilled local artisans.

	attraction (n)
	/a'traekjn/
	Sự/sức/điểm hấp dẫn
	City life holds little attraction for me. /Buckingham Palace is a major tourist attraction

	authenticity (n)
	/, o:0en'tisati/
	tinh xác thực
	The authenticity of the letter is beyond doubt.

	cast (v)
	/ka:st/
	đúc (đồng)
	the statue cast in bronze is heavy.

	craft (n)
	/kra:ft/
	Nghề thủ công
	Sheep shearing is a highly skilled craft.

	craftsman (n)
	/'krcuftsman/
	Thợ  thủ công
	It is clearly the work of a master craftsman.

	cross (v)
	/kros/
	đan chéo
	The roads cross just outside the town.

	drumhead (n)
	/'drAmhed/
	Mặt trống
	A drumhead is
a membrane stretched over one or both of the open ends of a drum.

	embroider (v)
	/im'broida[r]/
	Dệt
	The sleeves were embroidered in gold.

	frame (n)
	/freim/
	khung
	I'm going to paint the door frame white.

	handicraft (n)
	/'haendikra:ft/
	Sản phẩm thủ công
	Her hobbies are music, reading and handicraft.

	lacquer (n)
	/'laeka[r]/
	sơn mài
	Lacquer is a type of solvent- based product.

	layer (n)
	/'leia[r]/
	Lớp (lá)
	A thin layer of dust covered everything.

	mould (v)
	/mauld/
	Đổ khuôn
	The figure had been moulded in clay.

	preserve (v)
	/prɪˈzɜːv/
	bảo vệ, bảo tồn
	Efforts to preserve to the peace have failed

	remind (v)
	/rɪˈmaɪnd/
	gơi nhơ
	The building reminded me strongly of my old school

	sculpture (n)
	/ˈskʌlptʃə/
	điêu khắc, đồ điêu khắc
	She creates sculptures out of scrap materials



* Word formation

	Words
	Related words
	Transcription
	Meaning

	attract (v)
	attraction (n)
	/a’trækjen/
	sưc hút, sức hút

	
	attractant (n)
	/a'træk tant/
	chất hấp dần côn trùng

	
	attractive (a)
	/e'træktiv/
	hấp dẫn 
—

	
	attractively (adv)
	/a'træktivli/
	môt cách hâp dẫn

	
	attractiveness (n)
	/etræktivnes/
	sư hấp dẫn, sự loi cuon

	authentic (a)
	authenticity (n)
	/,o:0en'tisati/
	tính xác thực

	
	authentically (adv)
	/o'0£ntikli/
	đích thưc, xácjhực

	
	authenticate (v)
	/o:'0entikeit/
	xác nhân

	
	authentication (n)
	/oi.öenti'keijn/
	sự xác nhận

	f
	inauthentic (a)
	/.inoi'Gentik/
	không that, giả

	
	inauthenticitv (n)
	/,inD:0en'tiS0ti/
	tính không thât

	Cast (v)
	caster (n)
	/’ka:sta(r)/
	thơ đúc

	
	casting (n)
	/ka:stir)/
	sự đúc, vật đúc

	craftsman (n)
	craftsmen (n.pl)
	/kra:ftsman/
	thơ thủ công

	
	craftswoman (n)
	/' kra: ftswoman/
	nữ thợ thủ công

	
	craftswomen (n.pl)
	/kra:ftswimin/
	nữ thợ thủ công

	embroider (v)
	embroiderer (n)
	/im'broidara(r)/
	người dệt Ị

	
	embroidery (n)
	/imbroidari/
	cônẹ việc thêu, đô thêu

	preserve (v)
	preserver (n)
	/pri'z3:va(r)/
	người bảo quản

	
	preservation (n)
	/.preze'veijn/
	sự bảo quản, sự giữ gìn Ị

	
	preservationist (n)
	/.preza'veijsnist/
	người bảo thủ

	
	preservative (a, n)
	/pri'z3:vativ/
	bảo quản, chất bảo quản Ị

	
	preservable (a)
	/pri'z3:v0bl/
	có thể bảo quản

	remind (v)
	reminder (n)
	/ri'maind0(r)/
	điêu gợi nhớ

	treat (v)
	treatment (n)
	/‘tri.tment/
	việc đôĩ xử, cách xử lý

	
	treatable (a)
	/triitabl/
	Co the xứ lý, có the điêu trị

	
	treater (n)
	/tri:ter/
	người giải quyết

	
	treaty (n)
	/'tri:ti/
	hiệp ước, thỏa thuận

	weave(v)
	weaver (n)
	/’wi:v0(r)/
	thợ dệt

	
	weaving (n)
	/'wi:vii]/
	công việc dệt


II. GRAMMAR:
1. Complex sentences

a. Form :  

Independent clause + subordinator + dependent clause
Subordinator + dependent clause, independent clause
b. Usage: 
- A complex sentence has a main clause and one or more adverbial clauses. Adverbial clauses usually come after the main clause.

- There are 4 types of adverbial clauses:

 

	Concession clauses
	although; though; even though

	Reason clauses
	because; since; as

	Purpose clauses
	so that; in order that

	Time clauses
	when; before; after; since; while; as; as soon as; by the time; until


c. Example :

- She had a difficult childhood because her father died when she was very young.

- Although he was wealthy, he was still unhappy.

- She returned the computer after she noticed it was damaged.

- Whenever price goes up, customers buy less products.
2. Phrasal verbs

* A phrasal verb is a verb that is made up of a main verb together with an adverb or a preposition, or both. Typically, their meaning is not obvious from the meanings of the individual words themselves.
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Eg: look after = verb (look) + preposition (after) 
       get up = verb (get) + adverb (up) 
       run out of = verb (run) + adverb (out) + preposition (of)
* Phrasal verbs ( unit 1- unit 3)
	Cheer up: làm ai vui, phấn chấn

Close down: đóng cửa

Come back: trở lại

Deal with: giải quyết

Dress up: ăn diện

Face up to: đối mặt với

Find out: phát hiện ra

Get over: vượt qua

Give up: từ bỏ

Go on: tiếp tục

Go over: xem lại

Keep up with: bắt kịp

Live on: sống dựa vào

Look forward to: mong chờ

Look up: tra cứu

run out of:  hết

	Passed down: truyền lại

Pull over: phá bỏ

Put down: viết ra

Put up with: chịu đựng

Set up: thiết lập, mở mới

Show around: dẫn đi xem xung quanh

Think over: suy xét lại

Turn back: quay về

Turn up: đến, có mặt

Turn down: từ chối

bring out: xuất bản, phát hành




Look through: nhìn

look through: đọc


take over: đảm đương, đảm nhận

get on with: thân thiết với


III. EVERYDAY  ENGLISH

As far as I know

Cool 

TEST  UNIT 1

I.
Find the word which has different sound in the underlined part.

1.
A. endangered
B. generation
C. accept
D. memorable

2.
A. traditional
B. authority
C. handicraft
D. grandparent

3.
A. environment
B. repeat
C. embroider
D. transfer

4.
A. pottery
B. opinion
C. communicate
D. behavior

5.
A. handicraft
B. publish
C. remind
D. historical
II.
Choose a word in each line that has different stress pattern.

6.
A. surface
B. attraction
C. bamboo
D. technique

7.
A. transfer
B. publish
C. accept
D. remind
8.
A. handicraft
B. cultural
C. museum
D. sculpture
9.
A. opinion
B. embroider
C. department
D. drumhead

10.
A. workshop
B. authenticity
C. grandparent
D. village

III. Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.

11.
In 1990, due to the change of the economic situation, Dong Ho paintings were difficult to sell and many 

 quit their job.


A. craftsmen
B. crafts
C. craftsmanship
D. craft unions

12.
The Van Phuc silk producers have expended their silk garment goods 

 they can satisfy the varied demand for their silk.


A. so that
B. in order to
C. despite
D. because

13.Remember to _________ your shoes when you are in a Japanese house.

A. take care 

     B. take on

     C. take over
      D. take off

14.
Weaving mats in Dinh Yen, Dong Thap used to be sold in the “ghost” markets set up at night and operate up to early morning 

 the government built a new market five years ago.


A. after
B. as soon as
C. when
D. until

15.
Since changing the way of production, many craftsmen have voluntarily joined together to for 


.


A. cooperatives
B. cooperative
C. cooperates
D. cooperation

16.
I don’t like to ask people for help but I wonder if you could 

 me a favour.


A. make
B. do
C. find
D. pick

17.
Nowadays, Tan Chau artisans can produce silk of multiple colours 

 they can meet customers’ demands.


A. but
B. in order
C. so
D. so that

18.
Situated on the bank of the Duong river, the village was famous for the 

 of making Dong Ho paintings.


A. manufacture
B. activity
C. craft
D. production

19.
There was no 

 in continuing for him the race was over.


A. value
B. worth
C. point
D. profit

20.


 a large number of the country’s crafts villages are suffering from a shortage of human resources and difficulties in building brand recognition, many international organizations have had projects to help them.


A. Even
B. Although
C. However
D. But

21.
Vietnamese traditional 

 is done with a simple hammer and chisel.


A. sculptured feature
B. sculptor


C. sculpture pieces
D. sculpture
22.
Please _________ the light, it’s getting dark here.

     A. turn on

      B. turn off
     C. turn over
      D. turn into

23.
It was only 

 he told me his surname that I realized that we had been to the same school.


A. until
B. when
C. since
D. then

24.


  a majority of Vietnamese small and medium enterprises do not have in-house designers or specialized design staff, they have to hire freelance designers.


A. While
B. Since
C. Due to
D. Despite the fact

25.
Now, at the age of over 80, the artisan is leaving the craft to his descendants with the desire to 


 this ancient craft.


A. change
B. consider
C. preserve
D. reserve

26.
For that artisans, making the paintings is a career 

 it supports the life of many generations of the family.


A. because of
B. although
C. so that
D. because

27.
The four-ton statue of hero Tran Vu, 

 in 1667, still stands in Quan Thanh Temple.


A. to cast
B. to be vast
C. cast
D. casting

28.If you don't know what a word means, look it _________ in the dictionary.

     A. over

     B. up

     C. on

      D. at

29.
I’m afraid this vase is anything but antique - In fact, it’s
 

.


A. pointless
B. worthless
C. meaningless
D. hopeless

30.
I arranged to meet Jim after work last night but he didn’t turn _________ 

      A. off          
     B. up          
      C. on                        D. down 

IV. Read the following and choose the best answer.


There are many (1)

 villages in Viet Nam, but Quat Dong village in Ha Noi is widely known (2)

 its products of high (3)

.


Embroidery has been developing around here (4)

 the 17th century. In the past, local skilled artisans were chosen to make sophisticated embroidered (5)


 for the Vietnamese King, Queen and other Royal family members. The first man who taught the local people how to embroider was Dr. Le Cong Hanh, who lived during the Le dynasty. He learned how to embroider while on a trip to China (6)


 an envoy, and taught the villagers of Quat Dong upon his (7)


. Although these skills eventually spread (8)


 the country, the Quat Dong’s artisans’ creations are still the most appreciated. In (9)


 to create beautiful embroideries, an artisan must be patient, careful and have an eye for design, along with clever hands. Nowadays, Quat Dong products may range from clothes, bags, pillowcases, to paintings and decorations, which are (10)

 to many countries.


1.
A. number
B. exist
C. embroidery
D. population


2.
A. for
B. border
C. region
D. place


3.
A. includes
B. insists
C. quality
D. consists


4.
A. around
B. over
C. on
D. since


5.
A. costumes
B. tell
C. name
D. separate


6.
A. good
B. as
C. better
D. well


7.
A. another
B. others
C. return
D. anothers


8.
A. across
B. hill
C. village
D. downtown


9.
A. quarter
B. effort
C. order
D. notice


10.
A. wonder
B. cause
C. true
D. exported

V. Writing:

A. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first
sentence, using the word given.

1.
Where did you find out about Disneyland Resort?



(get)
=>
Where
?

2.
When did you get up this morning?





(out of)
=>
When
?

3.
I’ll look through this leaflet to see what activities are organised at this attraction. (read)
=>
I’ll 
.

4.
They’re going to bring out a guidebook to different beauty spots in Viet Nam. (publish)
=>
They’re
?

5.
I’m looking forward to the weekend.





(thinking)
=>
I’m 
.
B. Make sentences using the words and phrases below. You can add extra words or make changes

1. There/be/some/famous/pottery village/Vietnam/as Chu Dau/Bat Trang/Bau Truc

……………………………………………………………………………………………

2. Bau Truc/one/old/pottery village/Southeast Asia

…………………………………………………………………………………………

3.It/locate/ten/kilometer/Phan Rang City

……………………………………………………………………………………………

4. There/young girl/twelve to fifteen years old/begin/learn/how/make/pottery

…………………………………………………………………………………………

5. They know/how/make/pottery product/from/pot/to/small jar.

……………………………………………………………………………………………

In the end!

REVIEW  FOR UNIT 2

I. VOCABULARY

1. Pronunciation + Stress: Stress on pronouns in sentences

- Most pronouns have strong and weak forms. Normally, we use the weak form, but if the word is stressed because it is especially important, or because we want to show a contrast, we use the strong form.

2. Part of speech

fabulous (adj) /ˈfæbjələs/ tuyệt vời, tuyệt diệu

reliable (adj) /rɪˈlaɪəbl/ đáng tin cậy

metropolitan (adj) /ˌmetrəˈpɒlɪtən/ (thuộc về) đô thị, thu phu

multicultural (adj) /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/ đa văn hóa

variety (n) /vəˈraɪəti/ sự phong phu, đa dạng

vary (v): làm cho khác nhau
various (a): khác nhau, đa dạng
variously(adv): một cách khác nhau
variation(n) : sự thay đổi, sự khác nhau
grow up (ph.v) /ɡrəʊ ʌp/ lơn lên, trưởng thành

packed (adj) /pækt/ chật ních người

urban (adj) /ˈɜːbən/ (thuộc) đô thị, thành thị 

urbanize (v) : đô thị hóa
urbanization (n): sự đô thị hóa 
Oceania (n) /ˌəʊsiˈɑːniə/ châu Đại Dương

medium-sized (adj) /ˈmiːdiəm-saɪzd/ cỡ vưa, cỡ trung

forbidden (adj) /fəˈbɪdn/ bị cấm

easy-going (adj) /ˈiːzi-ˈɡəʊɪŋ/ thoải mái, dễ tính

downtown (adj) /ˌdaʊnˈtaʊn/ (thuộc) trung tâm thành phố, khu thương mại

skyscraper (n) /ˈskaɪskreɪpə/ nhà cao chọc trời

stuck (adj) /stʌk/ mắc ket, không di chuyển đươc

wander (v) /ˈwɒndə/ đi lang thang

affordable (adj) /əˈfɔːdəbl/ (giá cả) phải chăng

afford (v): có đủ khả năng
affordability(n): tính kinh tế 
conduct (v) /kənˈdʌkt/ thực hiện

determine (v) /dɪˈtɜːmɪn/ xác định, quyết định

determination(n): sự quyết định, sự xác định

determined (a): nhất quyết, kiên quyết

determinedly ( adv): một cachs kiên quyết

factor (n) /ˈfæktə/ yếu tố

conﬂ ict (n) /ˈkɒnﬂ ɪkt/ xung đột

indicator (n) /ˈɪndɪkeɪtə/ chỉ số

asset (n) /ˈæset/ tài sản

urban sprawl /ˈɜːbən sprɔːl/ sự đô thị hóa

index (n) /ˈɪndeks/ chỉ số

metro (n) /ˈmetrəʊ/ tàu điện ngầm

dweller (n) /ˈdwelə/ cư dân

negative (adj) /ˈneɡətɪv/ tiêu cực

for the time being /fə(r) ðə taɪm ˈbiːɪŋ/ hiện thời, trong lúc này

II. GRAMMAR: Comparison of Adjectives and Adverbs

1. Short, Long and Special adjectives/ adverbs:

a/ Short adjectives: are adjectives with

- one syllable: long , short, big, hot, fat ..

- two syllables with the endings: - y.
E.g: happy, lazy, busy, .......

( Short adverbs: are adverbs with one syllable: hard, late, soon, ... and the adverb “early”

b/ Long adjectives: Two syllables up, and those ended with –ed.

E.g: careful, beautiful, hard-working, careless, complicated, bored… 

* Note: Adjectives ended with -er, -le, -ow, and -et, are considered both short and long ones.

E.g: clever, simple, narrow, quiet, …

( Long adverbs: are adverbs with two syllables up EXCEPT FOR early and badly

c/ Special adjectives/ adverbs: are those whose comparative pattern are different from that of Short and Long adjectives/ adverbs. This group consists of: good, bad, well, ill, old, far (adj), and well, badly, far, little, much (adv)
2. Degrees of comparisons:
	1. Equal degree

Unequal degree


	 ( S1 + be/ V + as  + adj / adv + as + S2 + aux

        E.g: He is as old as my father.

               He drives as carefully as I (do).

 ( S1 + negative V + as/so  + adj/adv + as + S2 + aux

        E.g: He is not as/so old as my father.

               He doesn’t drive as/so carefully as I (do).

	2. Comparatives
	 ( S1 + be/ V + adj/ adv (short) + er + than + S2 + aux

        E.g: You are thinner than he (is).

               He runs faster than I (do).

 ( S1 + V + more  + adj/ adv (long) + than + S2 + aux

        E.g: He is more intelligent than I (am).

               He drives more carefully than I (do).

	3. Superlatives
	 ( S + be/V + the + adj/ adv (short) + est

         E.g: Nam is the tallest student in my class.

                 Cheetah runs (the) fastest in the world.

 ( S + be/ V + the most + adj/ adv(long)

         E.g: He is the most intelligent student in my class.

Of the students in my class, Nam speaks English (the) most fluently.


* Special adjectives/ adverbs: 
	No
	Equal degree
	Comparative
	Superlative
	Meaning

	1.
	bad/badly/ ill
	worse
	worst
	Tồi, dở/ ốm yếu

	2.
	good/ well
	better
	best
	Tốt, giỏi

	3.
	much
	more
	most
	Nhiều

	4.
	little
	less
	least
	Ít

	5.
	far
	farther/ further
	farthest/ furthest
	Xa (distance) / Rộng (range)

	6.
	old
	older/ elder
	oldest/ eldest
	Già, cũ (for all)/ (brother/ sister)


*Notes:
- You can use much , a lot, a bit and a little with the comparative forms of Adj to show how big the differences are.

- With the superlatives forms of Adj you can use second, third….

- You can use by far to emphasise superlatives.
III. EVERYDAY  ENGLISH

No worry

TEST FOR UNIT 2

I. Choose a word in each line that has different stress pattern.
1. A. Conduct          B. Ancient                C. Drawback                 D. Feature

2. A. Determine       B. Pagoda                 C. Fabulous                  D. Convenient

3. A. Intelligence     B. Facility                 C. Development           D. Education

4. A. Metropolitan   B. University            C. Organisation            D. Multicultural

5. A. Fascinate         B. Expensive            C. Restaurant                D. Difference
6. A. urban

B. asset

C. metro

    D. conduct

7. A. factor

B. medium

C. conflict

    D. downtown

8. A. fabulous
B. reliable

C. variety

    D. forbidden

II. Choose the best answer to complete the sentences

1. When I turned up, the town hall was already……………………of teenagers

A. full


B packed

C crowded

D jammed

2. She turned ………………the new job in New York because she didn’t want to move

A. on


B down 

C off


D up

3. This city has one of the most…………………underground rail networks in the word

A efficient

B fashionable

C cosmopolitan
D fascinated

4. This laptop is much more user-friendly, but it costs……………….the other one

A. so much as
B as many as

C twice as much as 
D twice as many 

5. Today’s cities are……………….than cities in previous times

A lots larger

B much larger
C as large

D the largest

6. After I found all the information I needed, I………………………the computer

A turned off

B switched on
C looked for

D put off

7. Japan is the ……………………..developed country in the world. 

A most second
B second in most
C second most
D two most

8. Factories and office should be built in………………….areas only 

A rural

B coastal

C cultural

D urban

9. Osaka has become one of the …………… “liveable” city in Asia.

A. more

B. better

C. much

D. most

10. London is one of the largest cities in the world but its population is a lot …….. than Tokyo.

A. small

B. few


C.smaller

D. fewer

11. London is probably most famous for its museums, galleries, palaces and other sights, but it also includes a …………… range of peoples, cultures and religions than any other places.

A. greater

B. big


C. wide

D. wider

12. Ha Noi City now is …………. Than it was 10 years ago.

A. as large

B. more large

C. much larger
D. the largest

13. This river now is much less…………than before. People are aware of the environment and they try to keep the river clean.

A. polluted

B. pollutes

C. polluting

D. pollution

14. When we were in Da Nang, we spent a lot of time …………… around and looking at the ancient temples, bridges and houses.

A. wander

B. wandering

C. wandered

D. wanders

15. On children Festival, the zoo is always …………. with people mainly children.

A. packed

B. had


C. contained

D. scored

16. You should take your shoes ………….. when you go into the temples.

A. up


B. in


C. off


D. on

17. When the doctor came in, he went ………….. all my test results and gave me a prescription.

A. out 


B. over

C. in


D. of

18. A close friendship has gradually grown …………… between them. They help each other in their daily life.

A. in


B. out


C. of


D. up

19. When I turned up, the town hall was already ………………… of teenagers.

A. full


B. packed

C. crowded

D. jammed

20. She turned …………. The new job in New York because she didn’t want to move.

A. on


B. down

C. off


D. up

21. This city has one of the most …………….. underground rail networks in the world.

A. efficient

B. fashionable
C. cosmopolitan
D. fascinated

22. This laptop is much more user – friendly, but it costs………………. the other one.

A. so much as
B. as many as
C. twice as much as
D. twice as many

23. Today’s cities are ……………… than cities in previous times.

A. lost larger

B. much larger
C. as large

D. the largest

24. After I found all the information I needed, I ………………. The computer.

A. turned off

B. switched on
C. looked for

D. put off

25. Japan is the …………… developed country in the world.

A. most second
B. second in most
C. second most
D. two most

26. Factories and offices should be built in …………….. areas only.

A. rural

B. coastal

C. cultural

D. urban

27. The streets are getting more and …………… these days.

A. crowded              B. less crowded        C. more crowded      D. most crowded

28. China is _____ far the most populated country in the world.

A. as

B. by


C. so


D. more

29. We’ve spent a lot of time _____ around the town.

A. wander
B. wandering

C. to wander

D. wandered

30. Karachi in Pakistan is the _____ largest city in the world in population.

A. most

B. two


C. second

D. more

31. Green Park is one of the ......................in my town .

A. historical building
B. places of interest

C. interesting place     D. famous 

32. I invited her to join our trip to Trang An, but she ______ down my invitation.

A. passed             B. sat


C. turned

D. looked

III. Choose the correct option A, B, C or D for each gap in the passage

Homelessness is a problem in many big cities in the world. It occurs when a part of the population does not have any (1) …………..place to call home. Hundreds of millions of people in the world spend at least some time of the year homeless. This is an issue that the authorities are trying to (2) ……………... However, there are (3)……………… things that each person can do to help those people. One of the things that you can do to help the homeless is to volunteer your time. If you have a lot of free time, you might go on an extended trip to help (4)………………….homes or improve an impoverished area. Even with just a few hours a week, it is possible to make an impact in your own city. You can also sign up to help at a (5) ……………soup kitchen: most Cities have a mission of some kind (6)…………food to the homeless and offering temporary shelter. 

	1. A. common 
	B. regular 
	C. unusual 
	D. fixed 

	2.A. deal with  
	B. get over 
	C. look through 
	D. find out 

	3. A. little
	B. less 
	C. more 
	D. fewer 

	4. A. care for
	B. show around 
	C. set up 
	D. pull down 

	5. A urban
	B. central 
	C. capital 
	D local 

	6. A cooking
	B. supporting 
	C. helping 
	D. serving 


IV. Writing: Rewrite the following sentences, using different kinds of comparison.
1. Bob is younger than Sally.


( Sally is ………………………………………………………………….

2. This book is less expensive than that one.


( That book ………………………………………………………………


3. This room is smaller than that room.


( That room is …………………………………………………………..
5. American coffee is weaker than Spanish coffee.


( Spanish coffee …………………………………………………………

6. Money is less important than health.


( Health is ………………………………………………………………

8. Tom’s pronunciation is worse than Sue’s.


( Sue’s pronunciation is ………………………………………….
……

9. This exercise is more difficult than the last one.


( The last exercise is ……………………………………………………

10. I didn’t spend as much money as you.


( You …………………………………………………………………..

In the end !

REVIEW  FOR UNIT 3

I. VOCABULARY

1. Pronunciation + Stress: Stress on the verb be in sentences

- Normally the verb be is unstressed in the middle or at the start of a sentence for a statement or question.

- However, the verb be is stressed in negative questions and at the end of sentences.

- It also is stressed for emphasis or contrast .

2. Part of speech

adolescence (n) /ˌædəˈlesns/ giai đoạn vị thành niên
adolescent (na) /ˌædəˈlesnt/  vị thành niên
adulthood (n) /ˈædʌlthʊd/ giai đoạn trưởng thành

calm (adj) /kɑːm/ bình tĩnh
calmly(adv): bình tĩnh

calmness(n): sự bình tĩnh

cognitive skill /ˈkɒɡnətɪv skɪl/ kĩ năng tư duy

concentrate (v) /kɒnsntreɪt/ tập trung
concentration(n): sự tập trung

concentrated( a): tập trung

confident (adj) /ˈkɒnfɪdənt/ tự tin
confidence (n) sự tự tin

confidential (a): bí mật

confidentiality (n): tính bí mật

confide (v): giãi bày tâm sự

delighted (adj) /dɪˈlaɪtɪd/ vui sương
delight(v): làm cho ai vui sướng

delightful(a): làm say mê

depressed (adj) /dɪˈprest/ tuyệt vọng
depressant(n): thuốc giảm đau

depressing(a): làm chán nản

depression(n): sự tuyệt vọng

depressive(a) suy yếu, suy nhược

embarrassed (adj) /ɪmˈbærəst/ xấu hổ
embarrassment(n): sự bối rối, sự xấu hổ

embarrassing(a) : khiến bối rối

emergency (n) /iˈmɜːdʒənsi/ tình huống khẩn cấp

frustrated (adj) /frʌˈstreɪtɪd/ bực bội (vì không giải quyết được việc gì)

frustrate(v): làm bực bội 

frustration (n): sự bực bội

frustrating(a): gây bực bội

helpline (n) /ˈhelplaɪn/ đường dây nóng trợ giup

house-keeping skill /haʊs-ˈkiːpɪŋ skɪl/ kĩ năng làm việc nhà

independence (n) /ˌɪndɪˈpendəns/ sự độc lập, tự lập
independent(a): dộc lập, tự lập

depend(v); phụ thuộc

dependent(a): phụ thuộc

dependence(n): sự phụ thuộc

informed decision (n) /ɪnˈfɔːmd dɪˈsɪʒn/ quyết định có cân nhắc

left out (adj) /left aʊt/ cảm thấy bị bỏ rơi, bị cô lập

life skill /laɪf skɪl/ kĩ năng sống

relaxed (adj) /rɪˈlækst/ thoải mái, thư giãn

resolve conﬂict (v) /rɪˈzɒlv ˈkɒnﬂɪkt/ giải quyết xung đột

risk taking (n) /rɪsk teɪkɪŋ/ liều lĩnh

self-aware (adj) /self-əˈweə(r)/ tự nhận thức, ngộ ra

self-disciplined (adj) /self-ˈdɪsəplɪnd/ tự rèn luyện

stressed (adj) /strest/ căng thẳng, mệt mỏi

tense (adj) /tens/ căng thẳng

worried (adj) /ˈwɜːrid/ lo lắng

II. Grammar: 
1. Reported speech: 

a.Reported statements

	S +said + (that) + S + Vlùi thì
 S+ said + to + O + (that) + S + Vlùi thì

  S+ told + O + (that) + S + Vlùi thì



b.Reported questions

* Yes/ No question: 

	S + asked   
+ O + if/ whether + S + V lùi thì

wanted to know


* Wh-questions 

	S + asked   
+ O + Wh-questions  + S + V lùi thì

   wanted to know


*Note:

	DIRECT SPEECH
	INDIRECT SPEECH

	this
	that

	these
	those

	now
	then

	here
	there

	today
	that day

	ago
	before

	yesterday
	the day before, the previous day

	tomorrow
	the next day, the following day

	this year / month / week
	that year / month / week

	last year / month / week
	the year / month / week before;

the previous year / month / week.

	next year / month / week
	the following year / month / week.


* Question words  before to-infinitive 
	(Not) know

(Not) decide

(Not) tell

Ask

Wonder 

Have no idea




	      To V


	Who

Where 

When 

How




TEST UNIT 3

Choose a word in each line that has different stress pattern

A. confident

B. graduate

C. medicine

D. encourage

A. depress

B. manage

C. expect

D. assure

A. cognitive

B. abandon

C. emotion

D. important

A. disappointed
B. preparation
C. adolescence
D. communicate

A. convince

B. guidance

C. friendship

D. pressure

II. Choose the correct answer A, B, C, or D.
1.Thuy said she had been ……………. 

the day before
   A. here
   B. there
          C.
in
this
place
      D.
where
2.Peter said that if he………..rich, he …………..a lot.
   A. is - will travel
                                       B. were - would travel
   C. was - will travel
                             D. been - would travel
3.They said that they had been driving through the desert……………….
   A. the previous day
 B. yesterday  C. the last day
    D. Sunday previously
4.He asked the children……………too much noise.
A. not to make
B. not making        C. don', make
    D. if they don't make
5.Laura said she had worked on the assignment since……………
A.yesterday 
         B. two days ago
  C. the day before 
    D. the next day
6.Mr. Hawk told me that he would give me his answer the…..day
A. previous          B. following           C. before                  D. last 
7.Adolescence is the period ________ child and young adulthood

A. for


B.between

  C.and

     D.from

8.Your body will change in shape and________

A.height

B.high

  C.tall

     D.taller

9.Your brain will grow and you’ll have improved self-control and_______ skills

A.housekeeping
B.reasoning

  C.social

     D.emotion control

10.They can’t decide who _______ first

A.go


B.to go

  C.went

     D.going

11.The girls are making fun ____ me so I’mvery embarresed

A.to


B.for


  C.with

     D.of

12. Physical changes are different for every, so you don’t need to feel embarrased or______

A.frustrated

B.tense

  C.confident
     D.delighted

13.I wish my parents could put themselves in my ______ 

A.situation

B.shoes

  C.feelings

     D.heart

14. Do you need to be that stressed______?

A.on


B.in


  C.out

     D.with

15.My mother is a strong person. She stays_____ even in the worst situations

A.calm

B.healthy

  C.tense

     D.confident

16.You’ve been a bit tense lately so you need to _____ a  break.

A.get


B.take

  C.has
               D.let

17.His father wants him to get the_____ score in this exam

A. high

B.higher

  C.highest

D.as high as

18.She has ______because she has a big assignment to complete

A.frustration

B.frustrated

  C.frustrating
D.frustratedly

19. We need to prepare food, do laundry and chores at home. It’s _________

A. Social skill
B. Self-care skills
  C.Housekeeping skill
D.Cognitive skills

20.I’ve won an essay contest.  _______________!

A. Congratulations!   B.It’s interesting
     C.Oh poor!
D. Good!

21.Your friend stayed up late studying for an important exam.

A. Well done! 





C.I know how you feel


B.Stay calm. Everything will be all right.

D.A really great job.

22.The two countries agreed to _____ full diplomatic relations.

A.give up


B.set up

C.deal with

D.over come

23.It’s difficult to _____ changes in technology.

A. go with


B.look through
C.keep up with
D.turn up

24.Six people applied for the job, but four of them were ______

A.turned down

B.turned up

C.turned on 

D.turned off

25. It I ______ in your shoes, I’d take it easy and try to forget it.

A.are



B.am


C.were

D.have

26.We should cooperate with others and resolve conflicts or have communication skills . It’s__________

A.Social skillsB.Housekeeping skills
C.Emotion control skills
D.Self-care skills

27.Magic number 18001567 is a _____toll free service.

A. 24 hours


B. 24-hours

C. 24 – hour

D.24 hour

III. Read the following text about Bill Gate, the co-founder of Microsoft, and choose the best answer. 

  Bill Gates is the co-founder of Microsoft, the world’s largest PC software company. He is among the richest people in the world. Bill Gates’ interest in computers started when he was a teenager. After high school, he was accepted to several top colleges in the USA: Harvard, Yale, and Princeton. He chose to go to Harvard to study law. At Harvard, he focused more on his interest in computer than on coursework. He often relaxed by playing video games in Harvard’s computer lab. He left Harvard before graduating because he wanted to open a software company with his friend Paul Allen. However, he later said, “ I don’t think dropping out is a good idea.” In 2007, he received an honorary degree from Harvard. He began his speech by saying this to his father in the audience. “I’ve been waiting more than 30 years to say this: Dad, I always told you I’d come back and get my degree.” Bill Gates is no longer working full time for Microsoft. He is now, with his wife, running The Bill & Melinda Gates Foundation which aims to improve healthcare, reduce poverty, and promote education around the world.

1.When did Bill Gates first develop his interest in computers? 

A. during his teenage years

B. when he went to university


C. when he was at nursery school

2.What did he study at Harvard University?


A. computer science

B. business



C. law


What did he often do to relax while at Harvard?


A. play sports

B. play video games

C. go to parties


Why did he drop out of Harvard?


A. because he was ill    B. because he wanted to study at another university


C. because he wanted to start a software company

What did he receive from Harvard in 2007?

A. an honorary degree

B. a job 

C. a company

IV. Complete the second so that it has a similar meaning to the first one, using the word given:

1.I have no idea when I should take that English test.

I___________________________________________________________  (to)

2.The prospect of moving to a new flat on the outskirsts of city made me much happier 

The________________________________________________________(cheered)

3. Why did you put on smart clothes yesterday? 

Why __________________________________ ? 



(dressed)

4.Despite the bad wether, we webt out for a pinic          

We ______________________although______________________________

5.His parents haven’t decided who they should seek advice from to deal with their son’s problem   

His_________________________________________

6. “ You should visit the company’s website.” He told me

He_______________________________________________

7.”Where can I find more information about this? “ He asked

He didn’t know______________________________________ 

8.  I started work for the company a year ago.
  I’ve  ......................................................................................................................................

9. I haven’t eaten this kind of food before.
 This is the first ..................................................................................................................
10. Thousands of people have to build that castle for him for years.
 That castle ..........................................................................................................................
In the end!
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